	UBND HUYỆN KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


Số: 465a/CV-PGD&ĐT
V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________
Kinh Môn, ngày 23 tháng 9  năm 2016



         
Thực hiện Công văn số 239/SGDĐT-TTr ngày 22/9/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở có cán bộ, giáo viên là cộng tác viên thanh tra giáo dục (có danh sách kèm theo), bố trí công việc và thông báo tới cán bộ, giáo viên của trường đi tập huấn cộng tác viên thanh tra.

- Thành phần: gồm 51cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019 (có danh sách kèm theo) 

- Thời gian: 02 ngày (từ  07 giờ 30 phút, ngày 27 đến hết ngày 28/9/2016) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 1, khách sạn Âu Cơ, thành phố Hải Dương.
Đề nghị các đồng chí trong thành phần, sắp xếp công việc đến dự đầy đủ và  đúng thời gian quy định. 
	Nơi nhận:

- Như Thành phần;
- Lưu.
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Mạc Thị Huyền


	DANH SÁCH 
Cộng tác viên thanh tra, nhiệm kỳ 2016- 2019

(kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-SGD ĐT ngày 16/9/2016 của Giám đốc Sở )


	Stt
	Họ và tên
	Năm 

sinh
	Trình độ  CM
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	
	
	
	TĐ
	CM
	
	

	
	PHÒNG GD&ĐT
	*
	*
	*
	*
	*

	1
	Mạc Thị Huyền
	1972
	T.sỹ
	QLGD
	Trưởng phòng
	PGD-ĐT

	2
	Lê Văn Tần
	1960
	ĐH
	Toán
	Phó Tr.Phòng
	PGD-ĐT

	3
	Nguyễn Văn Tĩnh
	1977
	ĐH
	T.Anh
	Phó tr.phòng
	PGD-ĐT

	4
	Nguyễn Chí Dựng
	1960
	ĐH
	Toán
	CV Kiểm tra
	PGD-ĐT

	5
	Phạm Văn Bằng
	1978
	ĐH
	Toán
	CV THCS
	PGD-ĐT

	6
	Vũ Văn Chính
	1958
	ĐH
	QLGD
	CV Tiểu Học
	PGD-ĐT

	7
	Trần Thị Phương
	1983
	ĐH
	Mầm non
	CV Mầm non
	PGD-ĐT

	8
	Trần Thị Chuyên
	1978
	ĐH
	Anh
	CV TC- KH
	PGD-ĐT

	9
	Trần Thị Tho
	1967
	ĐH
	Tiểu học
	CV TĐ- TH
	PGD-ĐT

	10
	Trần Thanh Tùng
	1980
	ĐH
	Tài chính
	V.thư- K.toán
	PGD-ĐT

	11
	Nguyễn Đức Đại
	1959
	ĐH
	Thư viện
	Sách- TB
	PGD-ĐT

	
	MẦM NON
	*
	*
	*
	*
	*

	12
	Lương Thị Lập
	1972
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Hiệp An

	13
	Nguyễn Thị Hằng
	1970
	ĐH
	Mầm non
	Phó HT
	MN Bạch Đằng

	14
	Nguyễn Thị Giang
	1979
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Hiệp hoà 

	15
	Trần Thị Thu Huyền
	1979
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Minh Tân 

	16
	Nguyễn Thị Hà
	1980
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng 
	MN Long xuyên

	17
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	1989
	ĐH
	Mầm non
	Phó HT
	MN Tử Lạc

	18
	Trương Thị Loan
	1983
	ĐH
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Minh Hòa

	19
	Đỗ Thị Dịu
	1979
	ĐH
	Mầm non
	Phó HT
	MN Phú Thứ 

	20
	Bùi Thị Hoa
	1984
	ĐH
	Mầm non
	Phó HT
	MN Lê Ninh

	21
	Nguyễn Thị Hường
	1987
	ĐH
	Mầm non
	Phó HT
	MN Hiến Thành

	
	TIỂU HỌC
	*
	*
	*
	*
	*

	22
	Lã Thị Thanh Nhàn
	1973
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Duy Tân

	23
	Cao Danh Tuyên
	1973
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Bạch Đằng

	24
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
	1969
	ĐH
	QLGD
	Hiệu trưởng
	TH Ttr K.Môn 

	25
	Phạm Thị Hồng Diệp
	1974
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Tử Lạc 

	26
	Hoàng Thị Huệ
	1970
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Phạm Mệnh 

	27
	Trần Thanh Thuỷ
	1971
	ĐH
	Tiểu học
	Phó HT
	TH Minh Tân 

	28
	Phạm Thị Chuyên
	1969
	ĐH
	QLGD
	Hiệu trưởng
	TH Hiến Thành

	29
	Nguyễn Thị Lệ Thủy
	1971
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Minh Tân

	30
	Mạc Thị Kim Oanh
	1974
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Thái Thịnh

	31
	Nguyễn Thị Quế
	1975
	ĐH
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Tân An

	
	THCS
	*
	*
	*
	*
	*

	32
	Ngô Văn Điềm
	1975
	ĐH
	Toán
	Phó HT
	THCS Lê Ninh

	33
	Lê Thị Nết
	1968
	ĐH
	Vật lý
	Phó HT
	THCS Phú Thứ

	34
	Nguyễn Văn Hải
	1978
	ĐH
	Hóa
	Phó HT
	THCS Hiệp Hòa

	35
	 Đỗ Văn Bình
	1983
	ĐH
	Hóa
	GV 
	THCS PSM

	36
	Tăng Thị Mai
	1967
	ĐH
	Sinh
	Hiệu trưởng
	THCS An Phụ

	37
	Phạm Thị Lan
	1969
	ĐH
	Văn
	Hiệu trưởng
	THCS Hiệp An

	38
	Lê Trung Hậu
	1978
	ĐH
	Sử
	Phó HT
	THCS Hoành Sơn

	39
	Mai Thị Xuyến
	1979
	ĐH
	Sử
	GV
	THCS Hiệp Sơn

	40
	Nguyễn Bích Đào
	1978
	ĐH
	Địa
	GV
	THCS Hiệp Hòa

	41
	Phạm Trung Nghĩa
	1980
	ĐH
	Địa
	GV
	THCS TT K.Môn

	42
	Nguyễn Văn Biển
	1969
	ĐH
	TD
	GV
	THCS An Phụ

	43
	Nguyễn Tiến Chiều
	1966
	ĐH
	TD
	GV
	THCS Hiệp An

	44
	Mạc Văn Sơn
	1978
	CĐ
	Mĩ thuật 
	GV
	THCS Hiệp Sơn

	45
	Vũ Việt Hà
	1977
	ĐH
	Toán
	Hiệu trưởng
	THCS PSM

	46
	Vũ Thị Tân
	1986
	ĐH
	Sinh
	GV
	THCS Tử Lạc

	47
	Trần Thị Xuân
	1977
	ĐH
	Văn
	Phó HT
	THCS Minh Tân

	48
	Nguyễn Thị Ly
	1978
	ĐH
	Âm nhạc
	GV
	THCS Minh Tân

	49
	Mạc Thị Trang
	1984
	ĐH
	Vật lý
	GV
	THCS Hiến Thành

	50
	Phạm Thị Hương
	1979
	ĐH
	T. Anh
	GV
	THCS Minh Tân

	51
	Ngô Thị Thu Hằng
	1975
	ĐH
	T. Anh
	GV
	THCS PSM 


